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1 Nguyễn Thị Minh  Đức Nữ 01/01/1981 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

2 Phan Chí  Dũng Nam 11/07/1974 Ninh Thuận 2006 2008 MBAVB1

3 Nguyễn Hàn Xuân  Duy Nam 17/11/975 Lâm Đồng 2006 2008 MBAVB1

4 Nguyễn Thị Thu  Hồng Nữ 01/09/1968 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

5 Nguyễn Chí  Kiên Nam 05/08/1971 Hà Nội 2006 2008 MBAVB1

6 Nguyễn Duy  Linh Nam 21/06/1982 Lâm Đồng 2006 2008 MBAVB1

7 Phạm Thị Ngọc  Minh Nữ 20/03/1973 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

8 Trần Thị Xuân  Mùi Nữ 30/01/1979 Huế 2006 2008 MBAVB1

9 Lê Huỳnh Cương  Nghị Nam 25/10/1972 Quảng Ngãi 2006 2008 MBAVB1

10 Lê Huỳnh  Phương Nữ 27/08/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

11 Nguyễn Thanh  Phương Nam 05/07/1966 Bình Thuận 2006 2008 MBAVB1

12 Lê Thái  Sơn Nam 06/09/1978 Quảng Bình 2006 2010 MBAVB1

13 Trần Bình  Sơn Nam 21/06/1970 Hải Phòng 2006 2008 MBAVB1

14 Ngô Đôn  Uy Nam 27/09/1970 Kiên Giang 2006 2008 MBAVB1

15 Lê Hoàng Quý An Nữ 17/09/1982 Huế 2006 2008 MBAVB1

16 Nguyễn Vũ Anh  Châu Nam 02/03/1979 Huế 2006 2008 MBAVB1

17 Bùi Vũ  Chương Nam 02/01/1982 Hải Dương 2006 2008 MBAVB1

18 Võ Đình  Cường Nam 01/01/1978 Bình Định 2006 2008 MBAVB1

19 Lưu Nguyên Đại Nam 30/08/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2010 MBAVB1

20 Nguyễn Hồng Đào Nữ 01/09/1957 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

21 Võ Thị Ngọc Diệp Nữ 27/09/1977 Đà Nẵng 2006 2008 MBAVB1

22 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 12/08/1978 Long An 2006 2011 MBAVB1

23 Trần Ngọc Dung Nữ 23/06/1979 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

24 Nguyễn Thành Được Nam 29/03/1960 Bình Dương 2006 2008 MBAVB1

25 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 11/09/1973 Sài Gòn 2006 2008 MBAVB1

26 Lê Thị Ngọc Hiền Nữ 09/12/1979 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

27 Bùi Thị Hồng Hoa Nữ 30/10/1974 Bắc Thái 2006 2008 MBAVB1

28 Phòng Quốc Hoàng Nam 28/10/1974 Đồng Tháp 2006 2011 MBAVB1

29 Đỗ Thị Minh Hoàng Nữ 15/08/1979 Biên Hoà 2006 2008 MBAVB1

30 Vũ Thị Thu Hương Nữ 04/12/1967 Hải Phòng 2006 2008 MBAVB1

31 Trần Thị Thu Hường Nữ 22/10/1979 Hải Phòng 2006 2010 MBAVB1

32 Trần Quang Khang Nam 31/01/1977 Quảng Nam 2006 2008 MBAVB1

33 Bùi Thị Toàn Linh Nữ 17/09/1980 Hải Phòng 2006 2008 MBAVB1
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34 Trần Tiến Lộc Nam 12/11/1972 Cần Thơ 2006 2008 MBAVB1

35 Phạm Cửu Long Nam 25/02/1979 Hà Nội 2006 2008 MBAVB1

36 Bùi Thị Thao Ly Nữ 13/06/1983 Quảng Nam 2006 2008 MBAVB1

37 Lê Ngọc Thành Nhân Nam 19/04/1981 Tiền Giang 2006 2010 MBAVB1

38 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 02/02/1976 Đà Lạt 2006 2008 MBAVB1

39 Lý Xuân Phong Nam 28/04/1975 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

40 Võ Thị Hồng Phương Nữ 03/03/1975 Bình Định 2006 2008 MBAVB1

41 Đặng Minh Sương Nam 22/12/1978 Quảng Nam 2006 2010 MBAVB1

42 Trần Minh Tâm Nam 12/01/1974 Tiền Giang 2006 2008 MBAVB1

43 Lê Ngọc Anh Thúy Nữ 13/11/1978 Đà Nẵng 2006 2008 MBAVB1

44 Ngô Thụy Cát Tiên Nữ 19/02/1976 Buôn Mê Thuột 2006 2010 MBAVB1

45 Phạm Công Tiến Nam 22/12/1964 Sài Gòn 2006 2008 MBAVB1

46 Hoa Thị Thanh Trang Nữ 22/04/1981 Long An 2006 2008 MBAVB1

47 Lư Thành Trung Nam 21/08/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

48 Trần Nguyễn Trương Nam 15/11/1978 Phú yên 2006 2008 MBAVB1

49 Nguyễn Cao Trường Nam 11/10/1969 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2010 MBAVB1

50 Phạm Duy  Trường Nam 24/11/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2008 MBAVB1

51 Trần Cao Tuấn Nam 01/11/1972 Hà Nội 2006 2011 MBAVB1

52 Nguyễn Thanh Tùng Nam 18/03/1978 Gia lai 2006 2008 MBAVB1

53 Trần Như Tùng Nam 15/09/1973 Quảng Ngãi 2006 2008 MBAVB1

54 Nguyễn Duy Tuyên Nam 02/09/1978 Hải Phòng 2006 2010 MBAVB1

55 Đỗ Thị Thanh Vân Nữ 26/10/1969 Sài Gòn 2006 2011 MBAVB1

56 Đinh Giang Vinh Nam 20/01/1975 Vĩnh Phú 2006 2008 MBAVB1


